MINH CHỨNG  BỔ SUNG TIÊU CHÍ 3.1
Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
1. Mở đầu
Tiêu chí 3.1 yêu cầu chương trình đào tạo (CTĐT) phải được thiết kế dựa trên các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự gắn kết giữa chuẩn đầu ra chương trình (PLO) với chuẩn đầu ra học phần (CLO). Bên cạnh đó, chương trình cần thể hiện được quan điểm thiết kế, nội dung, nguồn lực, tiến độ thực hiện, cũng như cách thức giảng viên lựa chọn tổ hợp phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá (KTĐG) để đạt được chuẩn đầu ra.
Để minh chứng cho yêu cầu này, Trường Đại học Vinh đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, tài liệu đầy đủ, gồm:
- Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm (2023);
- Bản mô tả CTĐT ;
- Bảng phân nhiệm PLO–CLO;
- Các đề cương học phần.
2. Cấu trúc và quan điểm thiết kế CTĐT
2.1. Cấu trúc CTĐT
Theo Khung chương trình 2023, CTĐT ngành Sinh học thực nghiệm được xây dựng với tổng cộng 60 tín chỉ, bao gồm:
- Các học phần chung: 6 tín chỉ (Triết học, Ngoại ngữ);
- Các học phần cơ sở ngành: 12 tín chỉ bắt buộc + 12 tín chỉ tự chọn;
- Các học phần chuyên ngành: 9 tín chỉ bắt buộc + 6 tín chỉ tự chọn;
- Luận văn hoặc Thực tập và Đồ án tốt nghiệp: 15 tín chỉ.
Cấu trúc này thể hiện rõ lộ trình: từ nền tảng → chuyên sâu → nghiên cứu/ứng dụng. Người học vừa được trang bị tri thức hàn lâm vừa có cơ hội tham gia các học phần dự án, thực tập và nghiên cứu ứng dụng.
2.2. Quan điểm thiết kế CTĐT
Trong Bản mô tả CTĐT, chương trình được xây dựng theo tiếp cận CDIO – nhấn mạnh đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, kết hợp giữa “Học để biết – Học để làm – Học để cùng chung sống – Học để tự khẳng định mình”. CTĐT hướng tới phát triển đồng bộ ba nhóm năng lực:
- Kiến thức chuyên môn;
- Kỹ năng nghề nghiệp;
- Tự chủ và trách nhiệm.
3. Chuẩn đầu ra CTĐT và sự gắn kết với CLO
3.1. Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO)
Chương trình xác định hệ thống PLO bao gồm ba nhóm: Kiến thức, Kỹ năng, Tự chủ và trách nhiệm.
3.2. Gắn kết giữa PLO và CLO
Bảng phân nhiệm PLO–CLO (SP9) chỉ rõ sự phân công đóng góp của từng học phần vào PLO. Ví dụ:
	Học phần
	PLO gắn kết
	CLO tiêu biểu
	Mức NL

	BIO82003 – Phương pháp luận NCKH
	PLO1.1.1, PLO2.1.1, PLO2.2.1
	Vận dụng phương pháp nghiên cứu, tư duy phản biện, tuân thủ đạo đức
	2.5 – 3.5

	BIO82004 – Sinh học phân tử tế bào
	PLO1.1.2, PLO2.1.1, PLO2.2.2
	Áp dụng kiến thức tế bào, phân tích kỹ thuật, tự học nghiên cứu
	2.5 – 3.5

	EXP83016 – Miễn dịch và Ứng dụng
	PLO1.1.2, PLO2.1.1, PLO3.1.1
	Thiết kế nghiên cứu miễn dịch, làm việc nhóm, báo cáo học thuật
	2.5 – 3.5


4. Tổ chức nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá
4.1. Học phần BIO82003 – Phương pháp luận NCKH
- Kiến thức: trình bày được lý thuyết về phương pháp NCKH.
- Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, viết báo cáo khoa học.
- Tự chủ & trách nhiệm: tuân thủ đạo đức, liêm chính học thuật.
- PPDH: thảo luận nhóm, bài tập tình huống, hướng dẫn tiểu luận.
- KTĐG: trắc nghiệm, bài tập nhóm, tiểu luận, thi tự luận.
4.2. Học phần EXP83016 – Miễn dịch và Ứng dụng
- Kiến thức: hệ thống hóa các cơ chế miễn dịch và ứng dụng.
- Kỹ năng: phân tích dữ liệu, thảo luận học thuật, thuyết trình.
- Tự chủ & trách nhiệm: tổ chức dự án nghiên cứu nhỏ, chịu trách nhiệm về kết quả.
- PPDH: dạy học dự án, seminar, báo cáo tổng quan.
- KTĐG: bài tập dự án, báo cáo nghiên cứu, thuyết trình sản phẩm.
5. Kết luận
CTĐT ngành Sinh học thực nghiệm có cấu trúc hợp lý, chuẩn đầu ra rõ ràng và sự gắn kết chặt chẽ giữa PLO–CLO. Các học phần được thiết kế và triển khai với phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp, phát triển đồng bộ kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ, trách nhiệm. Qua đó, CTĐT đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Tiêu chí 3.1.
6. Danh mục minh chứng
- MC 3.1.1: Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm, Trường ĐH Vinh, 2023.
- MC 3.1.2: Bản mô tả CTĐT ngành Sinh học thực nghiệm.
- MC 3.1.3: Bảng phân nhiệm PLO–CLO, ban hành 11/2023.
- MC 3.1.4: Đề cương học phần BIO82003 – Phương pháp luận NCKH.
- MC 3.1.5: Đề cương học phần EXP83016 – Miễn dịch và Ứng dụng.
